
ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN HỚN QUẢN

A 1 2 3 4=3/1 5=3/2

* TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 371.000.000.000      377.000.000.000   641.146.929.162     173        170      

A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 371.000.000.000      377.000.000.000   641.146.929.162     173        170      

I- Thu cân đối ngân sách 371.000.000.000      377.000.000.000   641.146.929.162     173        170      

1- Thu từ các doanh nghiệp quốc doanh 2.500.000.000          2.500.000.000       5.704.107.810         228        228      

2- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 213.636.364            

3- Thu từ khu vực CTN-NQD 50.000.000.000        50.000.000.000     44.207.658.781       88          88        

4- Lệ phí trước bạ 43.000.000.000        43.000.000.000     58.546.627.723       136        136      

5- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 700.000.000             700.000.000          614.056.704            88          88        

6- Thuế thu nhập cá nhân 31.300.000.000        37.300.000.000     73.293.245.419       234        196      

7- Thu phí, lệ phí: 5.500.000.000          5.500.000.000       9.579.134.745         174        174      

8- Thu tiền sử dụng đất 195.000.000.000      195.000.000.000   259.118.740.886     133        133      

9- Thu tiền thuê đất, thuê nước 24.000.000.000        24.000.000.000     169.605.940.847     707        707      

10- Thu từ đất công ích 100.022.000            

11- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 13.000.000.000        13.000.000.000     13.499.822.417       104        104      

12- Thu khác ngân sách 6.000.000.000          6.000.000.000       6.663.935.466         111        111      
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P: TỔNG THU NGÂN SÁCH THEO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN  NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày        /        /2023 của UBND huyện Hớn Quản)

Đơn vị tính: đồng.
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